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1 ĐH 13 20203ME6004001 1 35 TH CAD/CAM 1 Zoom 1 Zoom N. V. Cảnh

2 ĐH 13 20203ME6004001 2 32 TH CAD/CAM 1 Zoom 1 Zoom N. V. Quê

3 ĐH 13 20203ME6004002 1 35 TH CAD/CAM 2 Zoom 2 Zoom T. V. Long

4 ĐH 13 20203ME6004002 2 35 TH CAD/CAM 2 Zoom 2 Zoom P. V. Trinh

5 CĐ 22 Điện 3 1 28  Vẽ kỹ thuật 1 Zoom 1 Zoom 1 Zoom P. T. M. Huệ

6 CĐ 22 Điện 3 2 28  Vẽ kỹ thuật 2 Zoom 2 Zoom 2 Zoom P. T. M. Huệ

7 CĐ 22 Điện 4 1 26  Vẽ kỹ thuật 1 Zoom 1 Zoom 1 Zoom 1 Zoom N. V. Tài

8 CĐ 22 Điện 4 2 26  Vẽ kỹ thuật 2 Zoom 2 online 2 Zoom 2 Zoom N. V. Tài

9 CĐ 22 Điện 4 3 26  Vẽ kỹ thuật 2 Zoom 2 Zoom N. V. Tài

10 ĐH 14 20203ME6022001 1 25 HTTĐTK 1 Zoom L. V. Hải 7h - 9h30

11 ĐH 14 20203ME6022001 2 26 HTTĐTK 2 Zoom L. V. Hải 12h30 - 15h

12 ĐH 14 20203ME6022001 3 27 HTTĐTK 1 Zoom L. V. Hải 7h - 9h30

13 ĐH 14 20203ME6022002 1 25 HTTĐTK 2 Zoom L. N. Duy 12h30 - 15h

14 ĐH 14 20203ME6022002 2 26 HTTĐTK 2 Zoom L. N. Duy 15h00 -17h30

15 CĐ 21 20202ME5045003 2 22 RBCN 1 Zoom L. V. Hải 7h - 9h30

16 CĐ 21 20202ME5045003 2 22 RBCN 2 Zoom L. V. Hải 12h30 - 15h

17 ĐH 12 103105.1 1 5 CBHTĐ 3 Zoom 3 Zoom L. V. Nghĩa 17h30 - 20h

18 ĐH 9 103113.1 1 9 CĐT1 3 Zoom 3 Zoom N. Q. Thơ 18h-20h30

19 ĐH 9 103113.1 1 9 CĐT1 2 Zoom N. Q. Thơ 12h30-15h

20 CĐ 22 20202ME5016001 1 35 CAD 2 Zoom N. Q. Tuấn 12h30 - 15h

21 CĐ 22 20202ME5016001 2 36 CAD 2 Zoom N. Q. Tuấn 15h - 17h30

22 CĐ 22 20202ME5016003 1 25 CAD 2 Zoom N. T. Tùng 12h30 - 15h

23 CĐ 22 20202ME5016003 2 25 CAD 2 Zoom N. T. Tùng 15h - 17h30

24 ĐH 14 20203ME6002001 1 29 CAD 1 Zoom 1 Zoom N. Q. Tuấn 7h  - 9h30

25 ĐH 14 20203ME6002001 2 29 CAD 1 Zoom 1 Zoom N. Q. Tuấn 9h30 - 12h

26 ĐH 14 20203ME6002002 1 30 CAD 2 Zoom 2 Zoom N. M. Quang 12h30 - 15h
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27 ĐH 14 20203ME6002002 2 30 CAD 2 Zoom 2 Zoom N. M. Quang 15h - 17h30

28 CĐ 21  
20202ME5035002 1 36 CAD 3D 1 Zoom 1 Zoom 1 Zoom N. M. Quang 7h - 12h00

29 ĐH 14 20203ME6002003 1 31 CAD 3 Zoom 3 Zoom B. T. Tài 17h30 - 19h45

30 ĐH 14 20203ME6002003 2 32 CAD 3 Zoom 3 Zoom B. T. Tài 19h45 -22h

31 ĐH 14 20203ME6003002 1 35 CAD/CAE 3 Zoom 3 Zoom Đ. V. Trường 17h30 - 19h45

32 ĐH 14 20203ME6003002 1 35 CAD/CAE 3 Zoom 3 Zoom Đ. V. Trường 19h45 -22h

33 ĐH 13 20203ME6003001 1 37 CAD/CAE 3 Zoom 3 Zoom N. T. Tùng 17h30-19h45

34 ĐH 13 20203ME6003001 2 38 CAD/CAE 3 Zoom 3 Zoom N. T. Tùng 19h45-22h

35 CĐ 21 20202ME5035001 1 24 CAD-3D 3 Zoom 1 Zoom N. T. Tùng
Ca 1: 7h-9h30

Ca 3: 17h30-19h45

36 CĐ 21 20202ME5035001 2 24 CAD-3D 3 Zoom 1 Zoom N. T. Tùng
Ca 1: 9h30-12h

Ca 3: 19h45-22h

37 CĐ 22 20202ME5016002 1 34 CAD 3 Zoom 3 Zoom 3 Zoom T. A. Sơn 17h30 - 19h45

38 CĐ 22 20202ME5016002 2 35 CAD 3 Zoom 3 Zoom 3 Zoom T. A. Sơn 19h45 -22h


